
STT Họ và tên MSSV Giới tính Tên trường

1 Phạm Vũ Đức Anh 24110002 Nam THPT Nguyễn Hữu Cầu,Tp. Hồ Chí Minh

2 Lê Gia Bảo 24110004 Nam THPT Lý Tự Trọng, Khánh Hoà

3 Lai Khải Đạt 24110008 Nam THPT Nguyễn Hữu Cầu, Tp. Hồ Chí Minh

4 Huỳnh Bỉnh Hiếu 24110017 Nam THTH Đại học Sư phạm,Tp. Hồ Chí Minh

5 Lý Hoàng Huân 24110020 Nam THPT Chuyên Hùng Vương, Bình Dương

6 Nguyễn Đoàn Ngọc Huy 24110024 Nam THPT Nguyễn Trường Tộ, Đắk Lắk

7 Đặng Anh Khang 24110026 Nam THPT Nguyễn Hữu Huân,Tp. Hồ Chí Minh

8 Lê Thành Khánh 24110028 Nam THPT Long Khánh, Đồng Nai

9 Phạm Hoàng Minh 24110034 Nam THPT Nguyễn Hữu Cầu, Tp. Hồ Chí Minh

10 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 24110039 Nữ THPT Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

11 Trần Khôi Nguyên 24110040 Nam Phổ Thông Năng Khiếu ĐHQG TP. HCM

12 Nguyễn Trần Hoàng Phúc 24110046 Nam THPT Lý Tự Trọng, Khánh Hoà

13 Hoàng Thế Quân 24110048 Nam THPT Lê Quý Đôn, Tp. Hồ Chí Minh

14 Dương Thị Mỹ Tâm 24110054 Nữ THPT Ngô Quyền, Đồng Nai

15 Đinh Huỳnh Minh Tiến 24110061 Nam THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long

16 Nguyễn Minh Tuấn 24110071 Nam THPT Chuyên Hùng Vương, Bình Dương

17 Nguyễn Mỹ Uyên 24110072 Nữ THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp. Hồ Chí Minh

18 Đặng Thành Vinh 24110073 Nam TT GDNN VÀ GDTX Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

19 Võ Đông Bình 24110076 Nam THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Kiên Giang

20 Lê Nam Khánh 24110086 Nam THPT Gia Định, Tp. Hồ Chí Minh

21 Bùi Quang Khôi 24110088 Nam THPT Nguyễn Thượng Hiền, Tp. Hồ Chí Minh

22 Nguyễn Tiến Long 24110091 Nam THPT Marie Curie, Tp. Hồ Chí Minh
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23 Hồ Việt Thuận Phú 24110098 Nam THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành, Trà Vinh

24 Nguyễn Viết Thăng 24110101 Nam THPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tây Ninh

25 Hoàng Phương Thảo 24110102 Nữ THPT Nguyễn Công Trứ, Tp. Hồ Chí Minh

26 Nguyễn Việt Tiến 24110107 Nam THPT Chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên

27 Lê Quốc Triệu 24110111 Nam THPT Chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên

28 Nguyễn Hoàng Cát 24110133 Nam THPT Hoàng Văn Thụ, Khánh Hoà

29 Lê Đông Hà 24110152 Nam THPT Chuyên Bình Long, Bình Phước

30 Nguyễn Minh Hiếu 24110160 Nam THPT Thanh Bình 1, Đồng Tháp

31 Đặng Gia Huy 24110169 Nam THPT Vĩnh Hưng, Long An

32 Lê Trần Gia Huy 24110171 Nam THPT Tân Phú, Đồng Nai

33 Đào Quang Khải 24110178 Nam THPT Phan Văn Trị, Bến Tre

34 Nguyễn Phan Hoàng Phúc 24110224 Nam THPT Marie Curie,Tp. Hồ Chí Minh

35 Bùi Ngọc Minh Phương 24110226 Nữ THPT Gia Định, Tp. Hồ Chí Minh

36 Hoàng Hiếu Trung Quân 24110227 Nam THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Bình Dương

37 Nguyễn Huy Thịnh 24110246 Nam THPT Chuyên Quang Trung, Bình Phước

38 Huỳnh Đông Thơ 24110248 Nữ THPT Dầu Tiếng, Bình Dương

39 Bùi Thành Tín 24110254 Nam THPT Lý Tự Trọng, Bình Định

40 Nguyễn Đức Trung 24110266 Nam THCS và THPT Nguyễn Khuyến, Tp. Hồ Chí Minh

41 Trần Anh Vin 24110273 Nam THPT Số 1 Tuy phước, Bình Định
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